
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 
(Kèm theo Thông báo số 30/TB-UBND,  ngày 01 tháng  8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trạch) 

 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Trú quán  

Thâm niên xét thưởng 
Ghi chú 

Năm Tháng Ngày 

1.  Lê Thị Quý 1952 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 07 0  

2.  Hoàng Ngọc Dẻo 1948 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 01 0  

3.  Nguyễn Thị Trọng 1946 
Xã Quãng Phú, Thành phố 

Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 0 0  

4.  Lê Bá Dực 1938 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 02 0  

5.  Nguyễn Thị Chớc 1947 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 06 0  

6.  Nguyễn Thị Toàn 1947 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 06 0  

7.  Hoàng Thị Tiệu 1950 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 01 0  

8.  Lê Thị Trung 1957 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 0 0  
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9.  Mai Thị Nghiên 1955 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 0 0  

10.  Lê Thị Duyên 1954 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 0 0  

11.  Lê Thị Son 1957 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 0 0  

12.  Lê Thị Tuyết 1956 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 0 0  

13.  Lê Thị Hoa 1958 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 0 0  

14.  Nguyễn Ngọc Nga 1936 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 08 0  

15.  Lê Thị Lạo 1942 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 06 0  

16.  Hoàng Thị Hương 1949 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 06 0  

17.  Lê Thị Giới 1954 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 01 0  

18.  Lê Thị Thuận 1947 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

05 07 0  

19.  Nguyễn Thị Lý 1952 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 01 0  

20.  Đỗ Thị Long 1955 
Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 11 0  
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21.  Nguyễn Thị Miện 1946 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

05 07 0  

22.  Lê Đình San 1947 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 02 0  

23.  Lê Trọng Khẩn 1945 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 03 0  

24.  Lê Văn Lách 1955 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 11 0  

25.  Nguyễn Thị Vây 1949 
Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 01 0  

26.  Nguyễn Thị Tân 1953 
Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 05 0  

27.  Đỗ Thị Lạm 1951 
Xã Hoằng Tân, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 01 0  

28.  Lê Văn Đặng 1949 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 08 0  

29.  Lê Thị Lập 1934 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hàm Ninh, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 05 0  

30.  Nguyễn Thị Huệ 1946 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

05 07 0  

31.  Lê Thị Tẳn 1940 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 02 0  

32.  Nguyễn Đình Doanh 1947 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 0 0  
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33.  Nguyễn Thị Liên 1949 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 03 0  

34.  Nguyễn Thị Mùi 1953 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 06 0  

35.  Đỗ Văn Nho 1928 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hàm Ninh, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

04 05 0  

36.  Nguyễn Thị Liễu 1950 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

03 06 0  

37.  Nguyễn Thị Xuân 1950 
Xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 

02 11 0  
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